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Câu 1: Câu nói: “Ngồi yên đợi giặc, không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc” là của ai?
=>  Lý Thường Kiệt
Câu 2: Ngô Quyền xưng vương vào năm nào?
=>  Năm 939.
Câu 3. Người đã có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước là
	=> Đinh Bộ Lĩnh.


Câu 2. Vị vua đầu tiên của vương triều Lý là
	=> Lý Thái Tổ.


Câu 3. Tầng lớp đông đảo nhất trong xã hội thời Trần là
	=>  nông dân.
	


Câu 4. Tầng lớp giữ địa vị thống trị trong xã hội thời Ngô - Đinh- Tiền Lê là
	=> vua, quan và một bộ phận nhà sư, đạo sĩ.


Câu 5. Châu Mỹ có diện tích khoảng bao nhiêu km²?
	=>  42 triệu km²
	
	
	


Câu 6. Khí hậu Bắc Mỹ phân hóa như thế nào?
	=>Bắc – nam và đông – tây
	


Câu 7. Sự phân hóa tự nhiên theo chiều đông – tây theo các khu vực địa hình ở Nam Mỹ được thể hiện như thế nào?
		=> Các sơn nguyên ở phía đông, đồng bằng ở giữa và núi ở phía tây





Câu 8. Nguyên nhân nào dẫn đến sự đa dạng về chủng tộc ở Bắc Mỹ?
	=> Do lịch sử nhập cư 
	


Câu 9. Châu Đại Dương nằm giữa hai đại dương nào?
	=> Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương


Câu 10. Cơ cấu dân số Ô-xtray-li-a có đặc điểm gì?
	=> Cơ cấu dân số già


Câu 11. Châu Đại Dương phần lớn diện tích nằm ở bán cầu nào?
	=> Bán cầu Nam


Câu 12. Loài động vật là biểu tượng cho đất nước Ô-xtrây-li-a là gì?
	=> Căng-gu-ru
	


Câu 13. Cư dân đầu tiên của quốc gia Ô-xtray-li-a có nguồn gốc:
	-> Người dân bản địa 
	


2/ Nối thông tin cột A và cột B sao cho đúng. 
	Cột A
	Cột B

	Câu 14. Lục địa Ô-xtrây-li-a có đặc điểm về địa hình là
	A. một lục địa tương đối bằng phẳng

	Câu 15. Ngôn ngữ chính thức của quốc gia Ô-xtrây-li-a là
	B. Tiếng bản địa

	Câu 16. Phân bố dân cư của Ô-xtrây-li-a có đặc điểm 
	C. một lục địa rộng lớn nhất trên Trái Đất.

	
	D. Tiếng Anh
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	E. phân bố không đồng đều.

	
	


3/ Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống (………………) trong đoạn văn sau 
	A. châu Đại dương
	B. bán cầu Nam
	C. động vật

	D. vòng cực Nam
	E. châu Nam cực
	F. quốc gia



Trên thế giới có một châu lục nằm hoàn toàn ở Câu 17…B( bán cầu Nam)  và tách biệt với các châu lục khác. Châu lục này được biết đến muộn nhất và đây cũng là nơi duy nhất trên thế giới không có Câu 18… F… ( quốc gia )Đó là Câu 19..E …( Châu Nam Cực ) Là châu lục có vị trí địa lí đặc biệt: Đại bộ phận lãnh thổ nằm trong Câu 20…D…( vòng cực Nam ) của Trái Đất, cách xa các châu lục khác, được bao bọc bởi các biển và đại dương.       
Câu 21: Dưới thời Trần, kinh đô Thăng Long trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán lớn nhất nước ta, với
=> 61 phường sản xuất.
Câu 22 . Loại hình nghệ thuật diễn xướng phổ biến dưới thời Trần là 
=> Múa rối nước.
Câu 23. Sau cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông, cả nước Đại Việt được chia thành
=> 13 Đạo thừa tuyên và phủ Trung Đô.
II. TỰ LUẬN: 
Câu 1. Giới thiệu một số danh nhân văn hoá tiêu biểu thời Lê sơ.
       Trả lời : 
  - Nguyễn Trãi là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. Tác phẩm văn học tiêu biểu: Bình ngô đại cáo…
- Vua Lê Thánh Tông ông  là nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc.
- Lương Thế Vinh: Ông là nhà toán học, giỏi tính toán nên người ta thường gọi là Trạng Lường.
- Ngô Sĩ Liên: Ông là nhà sử học, biên soạn bộ quốc sử Đại Việt sử ký toàn thư.
Câu 2. Phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
       Trả lời : 
- Lòng yêu nước, sự đoàn kết toàn dân…
- Nhà Trần đề ra kế sách đánh giặc đúng đắn, sáng tạo, biết phát huy truyền thống đánh giặc của cha ông ta …
- Tài năng thao lược của các vua Trần cùng các danh tướng như Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, đặc biệt là Trần Hưng Đạo.


Câu 3.  Mô tả kịch bản về sự thay đổi của thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu.
       Trả lời : 
- Nhiệt độ trung bình cuối thế kỉ XXI tăng 1,10C – 2,60C. Mực nước biển toàn cầu tăng, lượng mưa và các hiện tượng thời tiết cực đoan tăng, băng ở Nam Cực tan chảy. 
- Môi trường sống của chim cánh cụt bị thu hẹp, làm giảm số lượng. Băng tan làm giảm độ mặn của nước biển, ảnh hưởng môi trường sống của sinh vật biển. 
Câu 4. Nêu ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
       Trả lời : 
- Đập tan ý chí xâm lược của quân Mông – Nguyên, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. 
- Chặn đứng làn sóng xâm lược của quân Mông-Nguyên đối với Nhật Bản và các nước Đông Nam Á. Khẳng định tinh thần quật cường của dân tộc, để lại nhiều bài học kinh nghiệm.
 Câu 5: Nêu những nội dung chủ yếu trong cải cách của Hồ Quý Ly trong lĩnh vực  Chính trị - Hành chính.
       Trả lời : 
- Thống nhất bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương. 
- Đặt chức An phủ sứ ở các lộ để quản mọi việc trong phủ, châu, huyện.
- Thông qua thi cử, tuyển chọn người đỗ đạt, bổ nhiệm làm quan.
- Dời đô về thành An Tôn (thành Tây Đô, Thanh Hóa)
---Hết---
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